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BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà, kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế
a) Quốc tế
Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận vào năm 2004, đây là Khu dự trữ sinh quyển thứ 3 trong số 12 Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam. Đặc biệt, tại Kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới, quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) đã chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới, đưa Cát Bà trở thành khu vực sở hữu đa danh hiệu quốc tế.
Trên thế giới, các Khu dự trữ Sinh quyển đang chuyển dịch mạnh mẽ theo mô hình quản lý tích hợp, trong đó bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các hệ sinh thái luôn được gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa. 
Đại hội Thế giới lần thứ 5 về Khu dự trữ sinh quyển và phiên họp thứ 37 của MAB-ICC diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9 năm 2025 đã thông qua Kế hoạch Hành động Chiến lược Hàng Châu 2026-2035 đặt các Khu dự trữ sinh quyển làm trung tâm cho một tầm nhìn đổi mới về sự bền vững toàn cầu. Kế hoạch này nhằm giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai, đồng thời tuân thủ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), Chương trình Nghị sự Phát triển Bền vững sau năm 2030, và Khung Đa dạng Sinh học Toàn cầu Côn Minh-Montreal (KMGBF). Kế hoạch Hành động Chiến lược Hàng Châu còn tích hợp Hiệp ước vì Tương lai 2024, khuyến khích xem xét lại các mô hình phát triển và tăng cường hợp tác quốc tế dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và hợp tác toàn cầu.

b) Trong nước 
Việc ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và phân cấp quản lý đòi hỏi các đơn vị liên quan phải rà soát, chuẩn hóa các công cụ quản lý nhà nước để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu lực pháp lý. 
Trong bối cảnh mới VQG Cát Bà là cơ quan thường trực cho cả hai danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển và Di sản thiên nhiên thế giới. Sự thay đổi mô hình tổ chức này đòi hỏi phải có một Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường mới, phù hợp với thẩm quyền và cơ chế phối hợp thực tế hiện nay. 
Việc Quần đảo Cát Bà cùng Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới liên tỉnh (năm 2023) cùng với danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới (năm 2004) đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác quản lý tích hợp khu vực đa danh hiệu quốc tế, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển.
2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước 
Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát phát triển bền vững đã được cụ thể trong các Nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật:
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV ngày 23/01/2026 đã đưa ra định nước phát triền đất nước giai đoạn 2026-2030. Trong đó có định hướng: “Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Hoàn thiện đồng bộ pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch về quản lý tổng hợp, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học, duy trì cân bằng sinh thái. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý có hiệu quả vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường”.
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2005;…;

- Các nghị định, quyết định, thông tư có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực bảo vệ môi trường như Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 và các văn bản quy định trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này.

II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI

1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến Quy chế
a) Quan hệ xã hội giữa các cơ quan quản lý nhà nước

Trước thời điểm sáp nhập, thành phố đã có Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024. Kể từ ngày 01/7/2025, việc tổ chức, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp làm thay đổi phạm vi địa giới hành chính, mô hình quản lý, chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, đặt ra yêu cầu cần có một Quy chế phối hợp thống nhất.

Điều này làm phát sinh các quan hệ phối hợp mới nhưng chưa được xác lập rõ ràng về cơ chế, trách nhiệm và phương thức phối hợp, dẫn đến nguy cơ chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ trong quản lý.
b) Quan hệ điều phối liên ngành

Việc xác định cơ chế quản lý và vận hành Khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà theo chế độ kiêm nhiệm (do Vườn Quốc gia Cát Bà chịu trách nhiệm quản lý, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo và chính quyền địa phương) đã bước đầu hình thành mối quan hệ điều phối liên ngành.
Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định pháp lý đầy đủ, thống nhất để điều chỉnh các quan hệ điều phối này, đặc biệt là trong việc phân công trách nhiệm đầu mối chủ trì, đơn vị phối hợp, cơ chế chia sẻ thông tin, giám sát thực hiện và phân bổ nguồn lực. Do đó, các hoạt động quản lý vẫn chủ yếu dựa trên cơ chế phối hợp hành chính mang tính phát sinh, chưa có tính ràng buộc pháp lý rõ ràng.


c) Quan hệ giữa bảo tồn và phát triển 

Trong Khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà tồn tại mối quan hệ trực tiếp giữa yêu cầu bảo tồn với phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hoạt động du lịch-dịch vụ, sinh kế người dân.

Thực tiễn cho thấy, các hoạt động phát triển kinh tế tại quần đảo Cát Bà có xu hướng gia tăng, trong khi chưa có quy định cụ thể, thống nhất về giới hạn, điều kiện, sức chứa du lịch và phương thức khai thác theo từng phân vùng chức năng (vùng lõi, vùng đệm, vùng chuyển tiếp), dẫn đến nguy cơ tác động tiêu cực, có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường di sản thiên nhiên và khu dự trữ sinh quyển.

d) Quan hệ giữa Nhà nước và cộng đồng dân cư 

Cộng đồng dân cư sống trong và xung quanh Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà tham gia trực tiếp vào các hoạt động khai thác tài nguyên, dịch vụ du lịch và sinh kế hàng ngày. Tuy nhiên, hiện nay chưa có cơ chế pháp lý rõ ràng về đồng quản lý, chia sẻ lợi ích từ dịch vụ hệ sinh thái và xác định trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên. Điều này dẫn đến việc một số hành vi khai thác tài nguyên rừng/biển, kinh doanh du lịch còn mang tính tự phát, thiếu kiểm soát hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.
đ) Quan hệ với tổ chức, doanh nghiệp
Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu tư, khai thác dịch vụ du lịch, vận tải hành khách trong Khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà có xu hướng tăng. Tuy nhiên, hệ thống quy định hiện hành chưa cụ thể hóa trách nhiệm xã hội, tiêu chuẩn môi trường bắt buộc, giới hạn phạm vi hoạt động và cơ chế đóng góp tài chính tái đầu tư cho công tác bảo tồn. Điều này dẫn đến tình trạng chưa huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa cho bảo tồn, đồng thời hạn chế tính chủ động của cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, áp dụng các chế tài hành chính đối với các hành vi gây suy thoái môi trường.
e) Hệ thống quy định hiện hành 
Quy chế quản lý Khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà ban hành năm 2024 cần cập nhật, bổ sung để phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và thực tiễn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hiện nay. Việc chưa kịp thời bổ sung, thay thế Quy chế năm 2024 đã tạo ra khoảng trống pháp lý, dẫn đến những bất cập, vướng mắc trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội mới phát sinh tại quần đảo Cát Bà. 
2. Lý do cần ban hành Quy chế
Ngày 21/10/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 3883/QĐ-UBND về việc giải thể và chấm dứt hoạt động đối với Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà; Theo đó, chuyển chức năng, nhiệm vụ, các công việc khác đang thực hiện và nguồn ngân sách còn lại của Ban quản lý về Vườn Quốc gia Cát Bà để tiếp tục quản lý, sử dụng và thực hiện theo quy định; Tiếp nhận số viên chức có mặt, kinh phí, hồ sơ, tài liệu, tài sản từ Ban quản lý để quản lý và sử dụng theo quy định.

Thành phố đã hoàn thiện việc sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy hành chính và kiện toàn lại các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các Sở, ngành, đơn vị liên quan đã có sự thay đổi, điều chỉnh do việc sáp nhập. 

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 20/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Hải Phòng; căn cứ danh mục rà soát sơ bộ các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 6315/SNNMT-VP ngày 02/6/2026 gửi một số Sở, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tiếp nhận ý kiến phản hồi của: Vườn Quốc gia Cát Bà tại Công văn số 246/VQGCBDSSQ&DLST ngày 05/6/2026; Sở Tư pháp tại Công văn số 2549/STP-XDVB ngày 04/6/2026 về thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 

Nhằm đáp ứng các khuyến nghị của UNESCO, Ủy ban MAB, phù hợp với nhiệm vụ của Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà được tích hợp với Kế hoạch hành động Chiến lược Hàng Châu 2026-2035. Đồng thời đảm bảo sự linh hoạt để thích ứng với bối cảnh mới, từ đó tạo ra cơ chế quản lý đồng bộ, thống nhất, có khả năng ứng phó kịp thời với các vấn đề phát sinh trong việc quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà.
Dự thảo Quy chế mới được xây dựng theo hướng quy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; làm rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp theo từng nhóm nội dung; không điều chỉnh quy trình chuyên môn, kỹ thuật do cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền ban hành.
Do đó cần ban hành “Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà” (thay thế Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024) để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, thiết lập cơ chế quản lý thống nhất, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững.
3. Thẩm quyền ban hành:
- Căn cứu Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, tại khoản 3 Điều 1: 
“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: 
…
c) Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp;”
- Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó, tại khoản 4 Điều 1: 

“4. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 6 điều 21 như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng và phê duyệt quy chế, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường đối với di sản thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.”
Từ các căn cứ trên, “Quyết định ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà” thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Từ kết quả đánh giá thực trạng các quan hệ xã hội nêu trên cho thấy, các
quan hệ phát sinh trong Khu Dự trữ Sinh quyển quần đảo Cát Bà liên quan đến nhiều chủ thể, lĩnh vực, trong khi văn bản pháp luật hiện hành chưa điều chỉnh đầy đủ, đồng bộ và thống nhất. Điều này có thể gây khó khăn trong phối hợp quản lý, thiếu hiệu quả trong tổ chức thực hiện, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển kinh tế - xã hội.
Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị xây dựng và ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà nhằm thiết lập cơ sở pháp lý đầy đủ để điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững tại các Khu dự trữ sinh quyển.

Trên đây là Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến
Dự thảo Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà./.
	Nơi nhận:

- UBND thành phố (để báo cáo);
- Sở Tư pháp;

- Vườn Quốc gia Cát Bà;
- GĐ, PGĐ Vũ Bá Công;
- Lưu: VT, VP.
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PHỤ LỤC
Rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế
(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-SNNMT ngày      /        /2026 của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường)

I. Các chủ trương, đường lối của Đảng liên quan
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV ngày 23/01/2026 

II. Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
- Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

- Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

- Luật Đa dạng sinh học ngày 10/12/2018;

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23/11/2024;

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025;

- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025, của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025, sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01//4/2025, của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018, của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019, của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025, Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026;

- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 02/8/2025, của chính phủ Quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;

- Quyết định số 192/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025, của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
DỰ THẢO









